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MĐ

2455202050567 AnhLâm Hoàng 21/01/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

2455202050568 BảoLâm Quốc 10/11/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2

2455202050569 BảoLý Gia 14/11/2009 5 7.0 4.0 8.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3

2455202050570 CôngPhạm Thành 30/11/2008 7 5.0 5.0 7.0 6.0 5.8 5.8 4

2455202050571 DuyHuỳnh Anh 08/05/2009 7 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 5

2455202050572 DuyNguyễn Thế 31/03/2009 6 4.0 6.0 7.0 5.0 5.0 5.2 6

2455202050573 ĐạtLê Quốc 13/03/2009 7 6.0 6.0 7.0 7.0 5.3 5.8 7

2455202050574 ĐăngTrương Phạm Hải 08/02/2009 6 5.0 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 8

2455202050575 HàoĐỗ Quốc 13/09/2009 7 7.0 7.0 5.0 5.0 5.5 5.7 9

2455202050576 HàoTrần Nhật 25/10/2009 5 6.0 6.0 3.0 5.0 5.0 5.0 10

2455202050577 HiềnTrần Trung 26/07/2009 5 7.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 11

2455202050578 HiếuHuỳnh Nguyễn Minh 22/10/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12

2455202050579 HuyNguyễn Đức 17/07/2009 8 5.0 5.0 5.0 5.0 8.3 7.1 13

2455202050580 HuyTrịnh Quang 30/12/2009 7 7.0 8.0 6.0 7.0 6.5 6.7 14

2455202050581 KhảiTrần Minh 30/12/2009 5 4.0 7.0 6.0 6.0 5.0 5.3 15

2455202050582 KhangLâm Thái 11/10/2009 6 4.0 7.0 6.0 6.0 5.0 5.3 16

2455202050583 KhươngNguyễn Trọng 16/12/2009 7 4.0 6.0 8.0 4.0 5.8 5.7 17

2455202050584 KiênLê Trung 03/04/2009 7 6.0 6.0 7.0 6.0 5.0 5.5 18

2455202050585 KiệtTrịnh Anh 19/11/2009 8 7.0 7.0 8.0 7.0 6.3 6.7 19

2455202050586 LehMo Ha Med Sa 18/08/2009 5 6.0 4.0 5.0 5.0 2.3 3.4 20

2455202050587 LễNguyễn Trọng 23/02/2009 7 7.0 8.0 5.0 7.0 6.3 6.5 21

2455202050588 MinhĐoàn Quốc 24/11/2009 7 7.0 5.0 7.0 6.0 6.8 6.6 22

2455202050589 MinhPhạm Quốc 01/03/2009 6 5.0 6.0 8.0 7.0 5.3 5.8 23

2455202050590 NamNguyễn Hòa 15/05/2009 5 7.0 5.0 5.0 6.0 6.8 6.3 24

2455202050591 PhúLê Thanh 27/07/2009 5 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.6 25

2455202050592 QuíNguyễn Văn 19/02/2009 6 6.0 5.0 4.0 6.0 5.3 5.3 26

2455202050593 QuyAs Sa Na 19/11/2008 6 6.0 5.0 7.0 7.0 5.0 5.5 27

2455202050594 TânNguyễn Huỳnh Duy 10/08/2009 5 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.8 28

2455202050595 TháiChau Quốc 07/04/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29

2455202050596 ThiệnNguyễn Hoàng 28/12/2009 6 5.0 6.0 4.0 6.0 5.5 5.4 30

2455202050597 ThươngTrương Võ Thanh 19/07/2009 8 8.0 6.0 8.0 8.0 7.5 7.5 31

2455202050598 TriếtDương Minh 19/12/2009 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32

2455202050599 TriếtĐinh Minh 10/12/2009 6 4.0 5.0 5.0 6.0 3.0 3.8 33

2455202050600 TuấnSa Phi Y Dương Anh 20/09/2008 6 6.0 5.0 8.0 7.0 6.3 6.4 34

2455202050601 VinhVõ Anh 22/09/2009 8 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.1 35
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